
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Phái Xét dự thi/môn nợ Ghi chú

1 3002060066 Hồ Đăng Hải Bút 24/12/90 Nam Đủ

2 3003020014 Nguyễn Hà Thùy Dương 12/11/91 Nữ Đủ

3 3003060085 Nguyễn Trọng Thuận 11/11/91 Nam Đủ

4 3201060006 Hoàng Xuân Diệu 25/06/93 Nữ Đủ

5 3201060020 Lê Trường Thọ 12/04/93 Nam Đủ

6 3201060002 Đỗ Xuân Anh 14/12/84 Nam Đủ

7 3004040011 Phạm Thị Gấm 01/01/93 Nữ Đủ

8 3004020015 Võ Văn Hành 20/02/93 Nam Đủ

9 3004020027 Lưu Phúc Lâm 05/02/93 Nam Đủ

10 3004020115 Tô Phối Phụng 17/01/92 Nữ Thực tập tốt nghiệp

11 3004020241 Lê Phước Khánh 06/12/90 Nam Đủ

12 3004020239 Nguyễn Hoàng Huy 20/11/93 Nam Đủ

13 3004060074 Đặng Văn Trung 06/12/93 Nam Đủ

14 3004060024 Lâm Duy Khánh 19/11/92 Nam Đủ

15 3004060128 Nguyễn Văn Phi 07/08/92 Nam Đủ

16 2004020027 Đào Viết Tuấn 25/08/90 Nam Đủ

17 2005110009 Phạm Tuấn Tài 27/08/92 Nam Đủ

18 2005110037 Đặng Quốc Việt 12/10/93 Nam Đủ

19 2005070004 Huỳnh Thị Thanh Nhi 04/09/94 Nữ Anh văn căn bản 2

20 2105070006 Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/12/91 Nữ Đủ

21 2005080055 Trương Thị Yến Thanh 31/01/93 Nữ Đủ

22 2005080008 Trương Nữ Trà Oanh 05/10/92 Nữ Đủ

23 2105080002 Nguyễn Thị Cẩm Tú 05/05/90 Nữ Đủ

24 2105080006 Lê Thị Thu Thảo 08/08/94 Nữ Đủ

25 2005080154 Bùi Thanh Tùng 02/10/94 Nam Đủ

26 2005080112 Nguyễn Thị Bích Vân 20/10/93 Nữ Đủ

27 2005080130 Võ Thị Bích Dung 02/01/93 Nữ Đủ

28 2005080105 Nguyễn Thị Mỹ Chi 21/12/94 Nữ Lý thuyết hóa dược - dược lý 

329 2005030065 Lê Thị Loan 30/10/93 Nữ Giáo dục quốc phòng

30 2105030004 Hồ Thị Mỹ Dung 31/08/93 Nữ Đủ

31 2005060022 Nguyễn Tấn Nhàn 09/03/93 Nam Đủ

32 2005060047 Nguyễn Trung Hiếu 06/12/92 Nam Giáo dục thể chất

33 2005120021 Vũ Thành Trung 30/07/93 Nam Đủ

34 2004130191 Nguyễn Văn Soán 24/02/89 Nam Đủ

35 2005120074 Dương Thị Phương 16/07/94 Nữ Đủ

36 2005120010 Phan Đình Khánh 16/10/93 Nam Đủ

37 2105120006 H' Ven Mlô 11/04/92 Nữ Đủ

38 2005120128 Đỗ Thị Lan Hương 15/11/94 Nữ Đủ

39 2004090152 Dương Công Định 15/07/90 Nam Đủ
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